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1. Tổng quan về chiến lược kinh doanh thân 
thiện với môi trường 

Sự xuất hiện liên tục của các quy định và tiêu 
chuẩn mới về môi trường, áp lực của các bên liên 
quan và sự đổi mới của công nghệ… tạo nên nhiều 
kịch bản cạnh tranh khác nhau xoay quanh các vấn 
đề môi trường. Đối phó với các áp lực đó, theo đuổi 
chiến lược kinh doanh thân thiện với môi trường là 
lựa chọn của nhiều doanh nghiệp hiện nay. 

Chiến lược kinh doanh thân thiện với môi trường 
(CLKDTTMT) còn được gọi với nhiều tên khác 
nhau như chiến lược kinh doanh xanh, chiến lược 
sinh thái, chiến lược môi trường (Leonidou, 
Fotiadis, Christodoulides, Spyropoulou, & 
Katsikeas, 2015).  

Theo Das và các cộng sự, “CLKDTTMT đại diện 
cho một chiến lược của doanh nghiệp hướng tới cả 
kết quả kinh doanh và môi trường tự nhiên bền 

vững” (Das, Biswas, Abdul Kader Jilani, & Uddin, 
2019). Theo đó, một công ty theo đuổi chiến lược 
này sẽ đặt nỗ lực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến 
môi trường từ việc sản xuất và sử dụng sản phẩm 
hoặc các dịch vụ của họ để đáp ứng các yêu cầu từ 
các bên liên quan khác nhau như chính phủ, người 
tiêu dùng, cộng đồng và nhiều cá nhân và nhóm liên 
quan khác (Banerjee, 2001; Das et al., 2019). Bên 
cạnh mục tiêu trách nhiệm xã hội này, việc sử dụng 
CLKDTTMT phần nào cũng được chứng minh là 
mang lại một số lợi ích để cải thiện lợi thế cạnh 
tranh và hiệu suất doanh nghiệp. Vì thế, tăng cường 
áp dụng CLKDTTMT không chỉ là một phản ứng 
đối với yêu cầu từ các bên liên quan mà còn là động 
lực của công ty trong việc tăng cường lợi thế cạnh 
tranh và hiệu suất của họ. 

Có nhiều cách phân loại, tiếp cận khác nhau về 
CLKDTTMT. Cụ thể, Hart (1997) cho rằng có 03 
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S   ự xuất hiện liên tục của các quy định và tiêu chuẩn mới về môi trường, áp lực của các bên liên 
quan và sự đổi mới của công nghệ… tạo nên nhiều kịch bản cạnh tranh khác nhau xoay quanh các 

vấn đề môi trường. Đối phó với các áp lực đó, theo đuổi chiến lược kinh doanh thân thiện với môi trường 
(CLKDTTMT) là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Với mục đích nghiên cứu mức độ chủ động 
trong theo đuổi CLKDTTMT của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tác giả đã phân 
tích dữ liệu thứ cấp của 32 công ty niêm yết và phỏng vấn 44 nhà quản lý của 28 doanh nghiệp chế biến 
thủy sản xuất khẩu. Kết quả nghiên cứu cho thấy bức tranh toàn cảnh của mức độ áp dụng chiến lược kinh 
doanh thân thiện môi trường của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu hiện nay khi CLKDTTMT 
thụ động đứng đầu, sau đó lần lượt là CLKDTTMT cơ hội, CLKDTTMT tập trung và cuối cùng là 
CLKDTTMT chủ động. Kết quả nghiên cứu tạo nên một số hàm ý đối với các nhà xây dựng chính sách và 
các nhà quản lý. 

Từ khóa: Chiến lược kinh doanh, chủ động, thân thiện với môi trường, thủy sản xuất khẩu 
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chiến lược giải quyết thách thức môi trường bền 
vững, đó là CL phòng ngừa ô nhiễm, CL quản lý sản 
phẩm sạch và CL công nghệ sạch. Gần đây, Orsato 
(2006) lại phân loại các loại chiến lược môi trường 
cạnh tranh tổng quát như: CL hiệu quả sinh thái, CL 
dẫn đạo vượt mức tuân thủ quy định, CL thương 
hiệu sinh thái và CL dẫn đạo chi phí môi trường. Tập 
trung sự chú ý vào các phản ứng kinh doanh đối với 
sự biến đổi khí hậu, Nikol và Pinkse (2005) xác định 
các chiến lược mới nổi về môi trường khi cân nhắc 
hai khía cạnh, đó là cấp độ tổ chức và mục tiêu 
chính của chiến lược. Trên cơ sở đó, ông cho rằng 
các CLKDTTMT là CL cải tiến quy trình, CL phát 
triển sản phẩm, CL kết hợp sản phẩm/thị trường 
mới, CL chuyển giao nội bộ giảm phát thải, CL mua 
lại tín dụng phát thải và CL kiểm soát chuỗi cung 
ứng. Trong đó, CLKDTTMT và hiệu quả kinh 
doanh có thể được xem xét cùng với các CL kể trên. 

Mặc dù các cách tiếp cận khác nhau cho ra các 
phân loại khác nhau về CLKDTTMT, chúng ta vẫn 
thấy có sự tương đồng trong các CL này: cách tiếp 
cận về CLKDTTMT có thể được nhóm lại thành 
cách tiếp cận định hướng quy trình và cách tiếp cận 
định hướng tổ chức. 

Tiếp cận định hướng quy trình: 
CL sản xuất sạch hơn được sử dụng để đạt được 

sự bền vững môi trường trong các quy trình sản xuất 
(Baas, 1995; Kjaer-heim, 2005), và nó đã cho phép 
sản xuất công nghiệp tạo ra một vị trí trong tầm nhìn 
môi trường bền vững, nêu bật tiềm năng của công 
nghệ trong việc bảo tồn vật liệu, sử dụng năng lượng 
hiệu quả, không gây ô nhiễm và giảm tải lãng phí 
(Hart, 1997; Geiser, 2001). Với cách tiếp cận này, sử 
dụng vật liệu sinh thái hiệu quả được coi là cách tiếp 
cận chiến lược trọng điểm (Von Weizsäcker và cộng 
sự 1997; Ryan, 2004; Orsato, 2006). Đặc biệt, Porter 
và van der Linde (1995) nhấn mạnh vai trò của tiết 
kiệm nguyên liệu và tận dụng các sản phẩm phụ tốt 
hơn để thúc đẩy hiệu suất nguồn lực, để từ đó đạt 
được đồng thời là sự hiệu quả về chi phí và thời 
gian. Tương tự như vậy, sử dụng năng lượng hiệu 

quả cũng là một cách tiếp cận chiến lược trọng điểm 
khác. Trên thực tế, Sách xanh về Hiệu suất năng 
lượng (EU’s Director-General for Transport and 
Energy, 2005) tuyên bố rằng nó có thể là một trong 
những cách nhanh nhất để đạt được các mục tiêu 
bền vững về môi trường, trong các mục tiêu Kyoto. 
Ngoài ra, một số nghiên cứu khác cho rằng công 
nghệ năng lượng tái tạo và tận dụng năng lượng hiệu 
quả là những giải pháp tiềm năng hiệu quả nhất cho 
các vấn đề hiện tại về môi trường (Lee et al., 1992; 
Hollander và Schneider, 1996; Dincer, 1999).  

Tiếp cận định hướng tổ chức 
Cách tiếp cận CLKDTTMT thứ hai tập trung 

nhiều hơn vào khía cạnh tổ chức (cả nội bộ tổ chức 
và liên tổ chức). Điển hình, Florida và Davidson 
(2001) nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống 
quản lý môi trường (EMS) trong quản lý các mục 
tiêu kinh doanh và hiệu quả môi trường để có thể 
theo đuổi CLKDTTMT. Hơn nữa, các chiến lược 
môi trường có thể được mở rộng cho chuỗi cung 
ứng (Hall, 2000; Hagelaar và van der Vorst, 2002; 
Sarkis, 2003; Ravi et al., 2005). Cụ thể, Beamon 
(1999) điều tra các yếu tố môi trường dẫn đến sự 
phát triển của chuỗi cung ứng môi trường mở rộng 
nhằm theo đuổi CLKDTTMT. 

Các cách tiếp cận khác về CLKDTTMT cũng đã 
được nghiên cứu để phân tích các công ty thuộc các 
lĩnh vực kinh tế và khu vực địa lý khác nhau (ví dụ, 
Buil-Carrasco và cộng sự, 2008; Epstein và Roy, 
2006; Frondel et al., 2007). Tuy nhiên, cơ sở lý luận 
về CLKDTTMT dường như bị hạn chế trong một số 
nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực kinh tế hoặc 
khu vực địa lý cụ thể. 

2. Mức độ chủ động trong chiến lược kinh 
doanh định hướng thân thiện với môi trường 

Lee & Rhee (2007) khẳng định rằng sự khác biệt 
của nhà quản lý trong nhận thức về các vấn đề môi 
trường và lựa chọn về thực hành môi trường của 
doanh nghiệp tạo nên các CLKDTTMT khác nhau. 
Do đó các doanh nghiệp coi CLKDTTMT như “một 
lựa chọn về độ rộng và sâu của các hoạt động và 
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thực hành thân thiện với môi trường của doanh 
nghiệp”. Trong đó độ rộng của CLKDTTMT làm rõ 
các loại vấn đề môi trường mà doanh nghiệp quan 
tâm, còn độ sâu của CLKDTTMT là mức độ mà 
doanh nghiệp chấp nhận giải quyết các vấn đề môi 
trường này. Một doanh nghiệp có thể lựa chọn rất 
nhiều lĩnh vực để quan tâm đến vấn đề môi trường 
như sản phẩm, hệ thống và tổ chức, quá trình, chuỗi 
giá trị và tái chế và các mối quan hệ với đối tác bên 
ngoài (Lee & Rhee, 2007). Độ rộng của một 
CLKDTTMT được đo lường bằng mức độ nỗ lực 
cũng như nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp cho 
việc quản lý môi trường nói chung và quản lý các 
vấn đề môi trường mà doanh nghiệp đã lựa chọn. 
Như vậy, độ sâu của CLKDTTMT phản ảnh độ sâu 
mà một doanh nghiệp giải quyết với các vấn đề môi 
trường nhằm thỏa mãn nhu cầu khác nhau của các 
bên liên quan. 

Để xác định các mức độ khác nhau của 
CLKDTTMT phản ánh độ rộng và sâu khác nhau, 
các nghiên cứu trước đây đưa ra khá nhiều loại hình 
CLKDTTMT khác nhau từ mức độ thụ động đến 
mức độ chủ động liên quan đến nhận thức của các 
nhà quản lý về vấn đề môi trường. Những công ty áp 
dụng CLKDTTMT thụ động là những doanh nghiệp 
dường như không quan tâm đến các vấn đề môi 
trường. Loại CLKDTTMT này phản ánh mức độ 
đáp ứng thấp của doanh nghiệp cả về các lĩnh vực 
lựa chọn giải quyết lẫn mức độ giải quyết. Và do đó, 
CLKDTTMT thụ động được coi là chiến lược có 
hiệu suất môi trường thấp nhất theo nghiên cứu của 
Kim (2018). Những doanh nghiệp ứng dụng 
CLKDTTMT tập trung là những doanh nghiệp tập 
trung vào việc tuân thủ các quy định và kiểm soát ô 
nhiễm môi trường. Những doanh nghiệp này thường 
xuyên triển khai các giải pháp triệt để nhằm tuân thủ 
mọi quy định về môi trường ở mức rủi ro và chi phí 
thấp nhất (Do, Nguyen, Nguyen, & Johnson, 2019; 
Lee & Rhee, 2007). Ngoài ra, CLKDTTMT tập 
trung chỉ quan tâm đến giải quyết một số vấn đề môi 
trường nhất định đồng thời cũng chỉ giành nguồn 

lực và nỗ lực ở mức độ nhất định, không giành toàn 
bộ nỗ lực để có thể đạt lợi thế trong quản lý môi 
trường tại tất cả lĩnh vực môi trường mà doanh 
nghiệp lựa chọn. CLKDTTMT cơ hội là 
CLKDTTMT giải quyết các vấn đề môi trường cao 
hơn mức trung bình ở tất cả các lĩnh vực doanh 
nghiệp lựa chọn giải quyết như sản phẩm, hệ thống 
và tổ chức, quá trình, chuỗi giá trị và tái chế và các 
mối quan hệ với đối tác bên ngoài (Do et al., 2019; 
Lee & Rhee, 2007). CLKDTTMT cuối cùng là 
CLKDTTMT chủ động. Đây là chiến lược tìm kiếm 
lợi thế cạnh tranh và vị thế dẫn đạo thị trường bằng 
việc khởi xướng các hoạt động quản lý môi trường 
chặt chẽ hướng tới việc giảm thiểu chi phí và chớp 
lấy các cơ hội do yếu tố môi trường đem lại. 
CLKDTTMT này có các thực hành môi trường ở 
mức độ cao nhất khi doanh nghiệp coi vấn đề môi 
trường là quan trọng trong mọi quyết định quản lý. 
Nhiều nghiên cứu để chỉ ra rằng CLKDTTMT chủ 
động giúp doanh nghiệp đạt được hiệu suất tài chính 
cao hơn (Ryszko, 2016), hiệu suất môi trường cao 
hơn (Kim, 2018) và hiệu suất doanh nghiệp cao hơn 
(Jiang, Xue, & Xue, 2018). 

3. Tổng quan về ngành chế biến thủy sản xuất 
khẩu Việt Nam 

Việt Nam có bờ biển dài và hệ thống sông ngòi 
dày đặc nên từ lâu thủy sản đã trở thành một trong 
những ngành nghề truyền thống. Trong thời đại hội 
nhập kinh tế quốc tế, ngành thủy sản Việt Nam đã 
trở thành một ngành kinh tế hàng hóa lớn, tham gia 
mạnh mẽ vào thị trường quốc tế. Xuất khẩu thủy 
sản mang về một nguồn ngoại tệ lớn, tạo nhiều việc 
làm cho người lao động, đóng góp quan trọng cho 
sự tăng trưởng, ổn định của nền kinh tế, góp phần 
gìn giữ chủ quyền quốc gia trên biển, đảo của Tổ 
quốc. Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất 
khẩu Thủy sản Việt Nam, sản lượng thủy sản Việt 
Nam đã duy trì tăng trưởng liên tục trong 17 năm 
qua với mức tăng bình quân là 9,07%/năm. Với chủ 
trương thúc đẩy phát triển của chính phủ, hoạt động 
nuôi trồng thủy sản đã có những bước phát triển 

63
?

Sè 137+138/2020

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học



?

mạnh, sản lượng liên tục tăng cao trong các năm 
qua, bình quân đạt 12,77%/năm, đóng góp đáng kể 
vào tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản của cả 
nước. Trong khi đó, trước sự cạn kiệt dần của 
nguồn thủy sản tự nhiên và trình độ của hoạt động 
khai thác đánh bắt chưa được cải thiện, sản lượng 
thủy sản từ hoạt động khai thác tăng khá thấp trong 
các năm qua, với mức tăng bình quân 6,42%/năm 
(Bộ Công Thương, 2019). 

Hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại cho ngành 
thủy sản nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách 
thức để phát triển bền vững. Phương tiện tàu 
thuyền khai thác còn lạc hậu, chưa đảm bảo an 
toàn, kỹ thuật khai thác chưa tiên tiến dẫn đến chất 
lượng và sản lượng khai thác còn thấp. Số tàu 
thuyền khai thác gần bờ gia tăng mạnh làm cho 
nguồn thủy sản gần bờ suy giảm mạnh. Ngư dân 
khai thác trên biển gặp nhiều rủi ro. Hàng loạt yêu 
cầu của các nước nhập khẩu đã và đang đặt ra, 
thách thức ngành thủy sản như kiểm soát hàm 
lượng kháng sinh tồn dư trong thủy sản xuất khẩu, 
thông tin về truy xuất nguồn gốc xuất xứ thủy sản 
xuất khẩu… 

Theo số liệu của VietData, năm 2018, tổng 
sản lượng thủy sản Việt Nam đạt 7,757 nghìn tấn, 
tăng 6.1% so với năm 2017. Theo đó, giá trị sản 
xuất toàn ngành thủy sản ước đạt khoảng 228.14 
nghìn tỷ đồng, tăng 7.7%. Xuất khẩu cá tra và 
tôm đạt kỷ lục. Các thị trường xuất khẩu chủ lực 
là Hoa Kỳ (18,5%), Nhật Bản (15,8%), Trung 
Quốc (11,5%) (Bộ Công Thương, 2019; VASEP, 
2018). Năm 2018 có 1.402 nghìn doanh nghiệp 
và chi nhánh của doanh nghiệp có các đơn hàng 
thủy sản xuất khẩu, đây là số lượng doanh nghiệp 
tham gia xuất khẩu thủy sản trong một năm lớn 
nhất từ trước tới nay. Trong đó có 11 doanh 
nghiệp có trị giá xuất khẩu trên 100 triệu USD, 
có 164 doanh nghiệp xuất khẩu đạt trị giá từ 10 
đến 100 triệu USD, có 421 doanh nghiệp đạt trị 
giá xuất khẩu từ 10 đến 100 doanh nghiệp... (Bộ 
Công Thương, 2018). 

4. Phương pháp nghiên cứu 
4.1. Cách xác định mức độ chủ động trong 

CLKDTTMT của các doanh nghiệp chế biến xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam 

Bài nghiên cứu này kết hợp cách xác định các 
CLKDTTMT của (Lee & Rhee, 2007) và các yêu 
cầu trong Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ 
Tài chính (Bộ Tài chính, 2015) làm cơ sở để khám 
phá mức độ chủ động trong CLKDTTMT của các 
doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam. 
Theo (Lee & Rhee, 2007), có 04 loại hình 
CLKDTTMT là CLKDTTMT thụ động, 
CLKDTTMT tập trung, CLKDTTMT cơ hội và 
CLKDTTMT chủ động. Các CLKDTTMT này phản 
ánh độ rộng và sâu khác nhau của doanh nghiệp 
trong giải quyết các vấn đề về môi trường, phụ 
thuộc nhận thức về môi trường của các nhà quản lý. 
Tại Việt Nam, Thông tư số 155/2015/TT-BTC của 
Bộ Tài chính là văn bản pháp lý đầu tiên yêu cầu các 
doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam công bố thông tin về phát triển bền vững. 
Công ty niêm yết có thể lập riêng báo cáo phát triển 
bền vững hoặc trình bày tích hợp trong báo cáo 
thường niên. Nội dung doanh nghiệp phải báo cáo 
tác động đến môi trường và xã hội, cụ thể bao gồm 
6 vấn đề: (1) Quản lý nguồn nguyên liệu; (2) Tiêu 
thụ năng lượng, tiêu thụ nước; (3) Tuân thủ pháp 
luật về bảo vệ môi trường; (4) Chính sách liên quan 
đến người lao động; (5) Báo cáo liên quan đến trách 
nhiệm với cộng đồng địa phương; (6) Báo cáo liên 
quan đến thị trường vốn xanh.  

Kết hợp những yêu cầu của Thông tư số 
155/2015/TT-BTC và nhận diện các loại 
CLKDTTMT của Lee & Rhee (2007), tác giả tổng 
hợp cách phân chia mức độ chủ động trong 
CLKDTTMT của các doanh nghiệp chế biến xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam như trong Bảng 1. 

4.2. Thu thập dữ liệu 
Nhằm tạo nên một bức tranh tổng thể về mức độ 

chủ động trong CLKDTTMT của các doanh nghiệp 
chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam, tác giả đã 
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Bảng 1: Mô tả mức độ chủ động trong CLKDTTMT của các doanh nghiệp 
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dùng dữ liệu thứ cấp là các Báo cáo thường niên, 
và/hoặc các Báo cáo bền vững các năm 2017, 2018 
của 32 công ty chế biến thủy sản xuất khẩu được 
niêm yết trên cả hai sàn chứng khoán Việt Nam là 
sàn HNX và HOSE. Tại Việt Nam một công ty niêm 
yết có thể lập Báo cáo bền vững của riêng mình hoặc 
trình bày tích hợp Báo cáo bền vững trong Báo cáo 
thường niên và phải công bố thông tin phát triển bền 
vững theo yêu cầu của Thông tư số155/2015/TT-
BTC của Bộ Tài chính. Như trên đã đề cập trước đó, 
nội dung mà một công ty niêm yếu phải báo cáo về 
các tác động của môi trường và xã hội bao gồm 06 
vấn đề: 1) Quản lý nguồn nguyên liệu; (2) Tiêu thụ 
năng lượng, tiêu thụ nước; (3) Tuân thủ pháp luật về 
bảo vệ môi trường; (4) Chính sách liên quan đến 
người lao động; (5) Báo cáo liên quan đến trách 
nhiệm với cộng đồng địa phương; (6) Báo cáo liên 
quan đến thị trường vốn xanh (Bộ Tài Chính, 2015). 
Do đó, trong Báo cáo thường niên 2017, 2018 
và/hoặc Báo cáo bền vững năm 2018, 2018 của 32 
công ty chế biến thủy sản xuất khẩu được điều tra, 
06 vấn đề trên cùng với các thông tin về mục tiêu 
của công ty, quá trình sản xuất, hệ thống tổ chức, 
chuỗi cung ứng, mối quan hệ bên ngoài liên quan 
đến môi trường bền vững, xã hội và cộng đồng đã 
được điều tra. 

Bên cạnh việc thu thập dữ liệu thứ cấp, tác giả 
cũng tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp qua phỏng 
vấn. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - trung tâm 
nuôi trồng thủy sản và là nơi tập trung nhiều nhất 
các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu và 
Quảng Ninh, Hải Phòng đại diện cho phía Bắc Việt 
Nam - được chọn làm địa bàn nghiên cứu. Với sự 
giới thiệu của cán bộ Bộ Công Thương, tác giả đã có 
các buổi làm việc với Sở Công Thương của 05 
tỉnh/thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long là 
Cần Thơ, Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang, Đồng 
Tháp và 02 tỉnh phía Bắc là Quảng Ninh và Hải 
Phỏng. Các buổi làm việc này giúp tác giả có danh 
sách các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu 
của các tỉnh. Nhờ sự giúp đỡ của Sở công thương 07 

tỉnh/thành trên, tác giả đã sàng lọc, chỉ giữ lại danh 
sách các doanh nghiệp có các hoạt động sản xuất 
kinh doanh thân thiện với môi trường. Cuối cùng, 
tác giả hẹn phỏng vấn được 44 nhà lãnh đạo đến từ 
28 doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt 
Nam từ 07 tỉnh/thành này. Các buổi phỏng vấn kéo 
dài từ tháng 11/2018 đến tháng 3/2019 tại khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long và diễn ra trong tháng 
4/2019 tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Mỗi buổi 
phỏng vấn một nhà quản lý thường kéo dài trong 
vòng 1 giờ xoay quanh việc mô tả CLKDTTMT mà 
doanh nghiệp đó đang áp dụng. Một số doanh 
nghiệp được phỏng vấn 2 nhà quản lý một cách độc 
lập nhằm khẳng định chính xác mức độ chủ động 
của CLKDTTMT của doanh nghiệp đó. 

4.3. Xử lý dữ liệu 
Tất cả các cuộc phỏng vấn đều được ghi âm lại 

và xử lý thông qua phân tích nội dung gồm 3 bước 
riêng biệt. Bước đầu tiên (mã hóa) được bắt đầu 
bằng việc xác định các khái niệm sơ bộ về 
CLKDTTMT và các loại hình CLKDTTMT. Bước 
thứ hai phân loại các loại hình CLKDTTMT thành 
các danh mục như Bảng 1. Bước cuối cùng được xử 
lý bằng cách tìm kiếm các liên kết giữa các danh 
mục để phân loại mức độ chủ động của 
CLKDTTMT của các doanh nghiệp được điều tra. 
Phần mềm NVivo 10.0.638 (QSR International, Úc) 
được sử dụng trong bước này để hỗ trợ mã hóa văn 
bản theo chủ đề được phân cấp. 

Đối với dữ liệu thứ cấp sau khi thu thập cũng 
được tổng hợp, phân tích qua đánh giá đáp ứng với 
mô tả từng loại hình CLKDTTMT được trình bày 
trong Bảng 1. Theo đó, việc xác định loại hình 
CLKDTTMT mà doanh nghiệp theo đuổi phải đảm 
bảo doanh nghiệp đó đáp ứng trên 7/8 tiêu chí trong 
mô tả CLKDTTMT (Lee & Rhee, 2007). Tác giả 
làm bảng phân tích, tổng hợp và kiểm tra đối với 
từng doanh nghiệp để đối sánh, chọn lựa loại hình 
CLKDTTMT phù hợp nhất với doanh nghiệp và 
việc phân tích này được xác nhận lại với doanh 
nghiệp có lãnh đạo tham gia phỏng vấn. 
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5. Kết quả nghiên cứu 

Tại thời điểm phân tích, hầu hết các công ty được 

điều tra đã tích hợp báo cáo bền vững trong Báo cáo 

thường niên của họ và tuân theo các nội dung bắt 

buộc của Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài 

chính. Không có công ty nào trong danh sách điều 

tra trình bày Báo cáo bền vững của riêng mình theo 

tiêu chuẩn GRI - tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên về báo 

cáo phát triển bền vững, và báo cáo năm 2018 của 

một số doanh nghiệp được điều tra không được cải 

thiện đáng kể so với báo cáo của chính họ vào năm 

2017. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp từ phần Báo 

cáo bền vững trong Báo cáo thường niên của 32 

công ty niêm yết và kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp 

từ phỏng vấn 44 nhà quản lý của 28 doanh nghiệp 

chế biến thủy sản xuất khẩu cho thấy mức độ chủ 

động của CLKDTTMT của các doanh nghiệp này 

như trong Hình 1 (a) và (b). 

Kết quả nghiên cứu dựa trên phỏng vấn 44 nhà 

quản lý thuộc 28 doanh nghiệp cho thấy lượng 

doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu hiện áp 

dụng CLKDTTMT thụ động chiếm nhiều nhất 

(32%), sau đó là các doanh nghiệp theo đuổi 

CLKDTTMT cơ hội (29%); số lượng doanh nghiệp 

áp dụng CLKDTTMT tập trung đứng thứ 3 (25%) 

và các doanh nghiệp theo đuổi CLKDTTMT chủ 

động là ít nhất (14%). Thứ tự kết quả này cũng khá 

tương đồng với kết quả khi phân tích 32 doanh 

nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam được 

niêm yết trên sàn chứng khoán. Theo đó, trong số 32 

doanh nghiệp niêm yết, các doanh nghiệp áp dụng 

CLKDTTMT thụ động cũng chiếm số đông nhất 

(34%), đứng thứ nhì là các doanh nghiệp theo đuổi 

CLKDTTMT cơ hội (31%); đứng thứ ba là các 

doanh nghiệp áp dụng CLKDTTMT tập trung 

(22%) và cuối cùng là các doanh nghiệp theo đuổi 

CLKDTTMT (13%). 

Hợp nhất kết quả phân tích từ 2 nguồn dữ liệu 

thứ cấp và sơ cấp thấy rằng: số lượng doanh nghiệp 

áp dụng CLKDTTMT thụ động đứng đầu (33%), 

đứng thứ nhì là CLKDTTMT cơ hội (30%); đứng 

thứ ba là CLKDTTMT tập trung (24%) và cuối cùng 

là CLKDTTMT chủ động (13%). 

 

Các mức độ chủ động khác nhau trong ứng 

dụng CLKDTTMT của các doanh nghiệp thủy sản 

Việt Nam được khám phá rõ hơn qua kết quả 

phỏng vấn. Theo đó, CLKDTTMT thụ động được 

xây dựng để tuân thủ các quy định, luật lệ về môi 

trường, nhấn mạnh vào việc giảm thiểu rủi ro, nợ 

phải trả và chi phí là lựa chọn chiến lược của hầu 

hết các doanh nghiệp được điều tra. Các doanh 
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Hình 1: Mức độ chủ động của CLKDTTMT của các DN chế biến xuất khẩu thủy sản  
Việt Nam (a) theo kết quả phỏng vấn và (b) theo kết quả phân tích các DN niêm yết 

 



nghiệp theo đuổi chiến lược này thực hành môi 

trường ở mức độ thấp như trả lời của một số nhà 

quản lý: 

“Cải tiến chất lượng sản phẩm để phù hợp với 
yêu cầu về môi trường của thị trường quốc tế là 
nhiệm vụ quan trọng để chúng tôi tiếp cận thị 
trường quốc tế. Chúng tôi cân nhắc tuân thủ các 
hoạt động môi trường nhằm tránh bị các nhà nhập 
khẩu lớn cảnh cáo”. - 12A. 

“Do áp lực từ phía các nhà nhập khẩu lớn và do 
sức ép từ các các quy định về môi trường của chính 
Việt Nam, chúng ta lựa chọn việc tuân thủ các quy 
định, luật lệ về môi trường. Tuy nhiên, để làm được 
điều này đòi hỏi phải đầu tư ban đầu lớn nên chúng 
tôi mới dừng lại ở mức “tuân thủ quy định”, thụ 
động đáp ứng. Trong tương lai, chúng ta sẽ đầu tư 
hơn nữa” - 15B. 

“Chi phí trực tiếp và gián tiếp để có được chứng 
chỉ ISO 14001 là những cân nhắc của chúng tôi khi 
theo đuổi CLKDTTMT vì quy mô doanh nghiệp của 
chúng tôi khá nhỏ. Gánh nặng tài chính thực sự là 
trở ngại khiến chúng tôi chỉ có thể theo đuổi 
CLKDTTMT thụ động”. - 17A. 

Các CLKDTTMT tập trung là các chiến lược tập 

trung vào mức độ cam kết hẹp về các vấn đề môi 

trường trong sản xuất sản phẩm, hệ thống tổ chức, 

chuỗi cung ứng và các mối quan hệ bên ngoài khác. 

Điều tra cho thấy: 24% các doanh nghiệp được điều 

tra đang theo đuổi CLKDTTMT tập trung. Nhóm 

doanh nghiệp theo đuổi chiến lược này thực hiện các 

hoạt động môi trường trong nội bộ công ty và ít 

quan tâm đến việc thực hiện các hoạt động môi 

trường bên ngoài doanh nghiệp với các kết nối với 

các đối tác và các bên liên quan bên ngoài (Lee & 

Rhee, 2007). Một số nhà quản lý của các doanh 

nghiệp trong nhóm chiến lược này đã nhấn mạnh: 

“Doanh nghiệp chúng tôi đang ngày càng chú trọng 
đến việc xây dựng môi trường văn hóa “xanh” tại 

các phòng/ban. Lãnh đạo đầu tư cho nhân viên theo 
học các khóa học về môi trường. Các sáng kiến 
hướng tới bảo vệ môi trường đã được ứng dụng 
trong doanh nghiệp và đặc biệt một số giải pháp về 
môi trường của doanh nghiệp tôi đã được chứng 
nhận” - 1A. 

“Nhằm vượt qua rào cản môi trường để tiếp cận 
các thị trường nhập khẩu nhạy cảm, chúng tôi đã sử 
dụng công nghệ sản xuất sạch hơn trong quy trình 
sản xuất của mình và có nhiều chương trình đào tạo 
về các vấn đề môi trường cho đội ngũ nhân viên. 
Tuy nhiên, chúng tôi hiện chưa phát triển được các 
quan hệ đối tác tốt với các nhà cung cấp, các tổ 
chức phi chính phủ, cộng đồng địa phương để thúc 
đẩy CLKDTTMT của mình” - 25B. 

CLKDTTMT cơ hội chiếm 30% trong số các 

doanh nghiệp được điều tra. Những doanh nghiệp 

chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo đuổi 

CLKDTTMT này tập trung vào phát triển các hoạt 

động môi trường bên ngoài ranh giới công ty. Họ 

dành nỗ lực cao hơn trong việc xây dựng mối quan 

hệ với các bên liên quan bên ngoài doanh nghiệp như 

các nhà cung cấp, chính phủ, các tổ chức phi chính 

phủ, cộng đồng địa phương như trong nghiên cứu 

của Lee & Rhee (2007) về loại hình chiến lược này. 

Do chuỗi giá trị thủy sản Việt Nam có sự liên kết chặt 

chẽ giữa 4 “nhà” - nhà cung cấp đầu vào, nhà nông, 

thương nhân và nhà chế biến/xuất khẩu (Tran, 

Bailey, Wilson, & Phillips, 2013) nên CLKDTTMT 

của các công ty chế biến thủy sản xuất khẩu - nhà 

khai thác cuối cùng trong chuỗi - sẽ phụ thuộc nhiều 

vào việc thực hiện hoạt động môi trường của các 

“nhà” khác. Do đó, một nhà quản lý doanh nghiệp 

thuộc nhóm chiến lược này đã giải thích: “Quyết 
định theo đuổi CLKDTTMT chúng tôi tập trung vào 
việc kiểm soát tính “xanh” trong chuỗi cung ứng của 
chúng tôi. Xây dựng một chuỗi cung cứng khép kín, 
đảm bảo thân thiện với môi trường từ khâu chọn 
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giống, nuôi trồng và chế biến là mục tiêu của doanh 
nghiệp chúng tôi. Chúng tôi thiết lập mối quan hệ tốt 
và khuyến khích các thành viên khác trong chuỗi 
cùng đảm bảo tính thân thiện với môi trường trong 
các hoạt động của họ. Có như vậy sản phẩm của 
chúng tôi mới thực sự là sản phẩm thân thiện với môi 
trường và được chào đón bởi nhiều thị trường khó 
tính. Dù sao sự hỗ trợ từ các nhà quản lý cấp cao vẫn 
là chìa khóa cho sự thành công khi chúng tôi theo 
đuổi CLKDTTMT”- 13A. 

CLKDTTMT chủ động là cấp CLKDTTMT cao 

nhất bao gồm nhiều cam kết môi trường trong sản 

xuất sản phẩm, hệ thống tổ chức, chuỗi cung ứng và 

các mối quan hệ bên ngoài khác (Lee & Rhee, 2007). 

Mục tiêu chính của CLKDTTMT chủ động là vượt xa 

các đối thủ cạnh tranh bằng cách đưa ra các sáng kiến 

về thực hành/sản phẩm mới, nắm bắt các cơ hội liên 

quan đến môi trường hoặc đạt được lợi thế cạnh tranh 

xanh (Roome, 1992). Số lượng các công ty chế biến 

thủy sản xuất khẩu Việt Nam theo đuổi CLKDTTMT 

chủ động còn khá khiêm tốn (13%). Họ là những 

doanh nghiệp theo đuổi loại hình CLKDTTMT này là 

những doanh nghiệp có quy mô lớn hơn với lịch sử 

hoạt động lâu dài và là những doanh nghiệp tiên 

phong trong việc áp dụng CLKDTTMT.  

“Vượt qua đối thủ trong đổi mới xanh trở thành 
tiêu chuẩn của công ty chúng tôi. Doanh nghiệp tôi 
trích một phần lợi nhuận để đầu tư vào các doanh 
nghiệp xã hội - nơi tập trung các hộ nuôi tôm - để đảm 
bảo toàn bộ quy trình nuôi tôm đều thân thiện với môi 
trường, đồng thời đảm bảo thu mua tất cả tôm của các 
hộ gia đình này với giá cao hơn giá thị trường - 6B”. 

“Triển khai CLKDTTMT là tầm nhìn chính của 
công ty chúng tôi. Các nhà quản lý cấp cao của 
doanh nghiệp tôi cho rằng nhãn sinh thái trên tất cả 
các dòng sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp là 
trách nhiệm của chúng tôi nhằm tăng hình ảnh của 
công ty trên thị trường quốc tế - 1A”. 

6. Kết luận và hàm ý, kiến nghị 

Mục tiêu chính của bài viết là nghiên cứu mức 

độ chủ động trong CLKDTTMT của các doanh 

nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Kết 

quả nghiên cứu đã chỉ ra: số lượng doanh nghiệp áp 

dụng CLKDTTMT thụ động đứng đầu (33%), đứng 

thứ nhì là CLKDTTMT cơ hội (30%); đứng thứ ba 

là CLKDTTMT tập trung (24%) và cuối cùng là 

CLKDTTMT chủ động (13%).  

Phát hiện này cho thấy sự khác biệt trong mức độ 

giải quyết các vấn đề về môi trường của các doanh 

nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam. Dựa 

trên kết quả phỏng vấn trong bối cảnh cùng một 

ngành - các doanh nghiệp chịu tác động như nhau 

trước các quy định, luật lệ - tác giả đã phát hiện ra 

điểm khác biệt của từng nhóm doanh nghiệp theo 

đuổi các nhóm CLKDTTMT khác nhau. Trong số 

những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại hình 

CLKDTTMT khác nhau của các doanh nghiệp, hỗ 

trợ từ các nhà quản lý cấp cao là yếu tố quan trọng 

nhất ảnh hưởng đến mức độ chủ động trong 

CLKDTTMT mà doanh nghiệp theo đuổi. Điều này 

phù hợp với kết quả nghiên cứu trước đây của 

Aragón-Correa & A. Rubio-López (2007). Các nhà 

quản lý cấp cao có trách nhiệm lớn trong việc kết 

hợp các nguồn lực, năng lực của công ty để thích 

ứng với các thách thức của môi trường bên ngoài. 

Do đó, mức độ chủ động của các CLKDTTMT phụ 

thuộc vào sự hỗ trợ, ủng hộ của lãnh đạo quản lý cấp 

cao của doanh nghiệp. Ngoài ra, quy mô doanh 

nghiệp và số tuổi của công ty cũng là những yếu tố 

ảnh hưởng đến mức độ chủ động chiến lược này. 

Theo đó các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất 

khẩu có quy mô lớn, hoạt động lâu năm thường là 

những doanh nghiệp có mức chủ động cao hơn khi 

theo đuổi CLKDTTMT và lựa chọn loại hình 

CLKDTTMT chủ động; những doanh nghiệp quy 

mô nhỏ, tuổi đời trẻ là những doanh nghiệp bị động 
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phản ứng lại với yêu cầu về môi trường từ thị trường 

và do đó chỉ ứng dụng loại hình CLKDTTMT thụ 

động. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên 

cứu trước đó của (Sharma & Vredenburg, 1998). 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mặc dù sức ép 

tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn an toàn thực 

phẩm nói chung và các tiêu chuẩn về môi trường nói 

riêng trên các thị trường, đặc biệt là thị trường nhập 

khẩu của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất 

khẩu Việt Nam ngày càng gia tăng (Agrotrade, 

2018; Van Thi Nguyen & Wilson, 2009); số lượng 

hàng thủy sản bị trả về do không áp ứng các yêu cầu 

này trên thị trường nhập khẩu mặc dù có giảm 

nhưng còn rất lớn (Bộ Công Thương, 2019) và mức 

độ chủ động trong theo đuổi CLKDTTMT của các 

doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

còn khá thấp. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các 

nhà hoạch định chính sách trong việc bổ sung các 

chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chế biến 

xuất khẩu thủy sản Việt Nam chủ động hơn trong 

theo đuổi CLKDTTMT để đáp ứng yêu cầu của các 

thị trường nhập khẩu.  

Do giới hạn về nguồn lực và thời gian nghiên 

cứu, bài nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở một số lượng 

doanh nghiệp nhất định trong ngành chế biến thủy 

sản xuất khẩu. Hướng nghiên cứu này có thể mở 

rộng tiếp theo khi nghiên cứu ở các ngành khác; 

và/hoặc nghiên cứu liên ngành để tìm ra điểm khác 

biệt giữa mức độ chủ động trong áp dụng 

CLKDTTMT của các doanh nghiệp thuộc các ngành 

khác nhau.u 
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Summary 

 

The continuing appearance of new regulations 

and standards on environment, pressure from the 

stakeholders, and technological innovation have led 

to different competition scenarios centering on envi-

ronmental issues. Facing the pressures, adopting the 

environment-friendly business strategy is a top pri-

ority of a number of enterprises. With the aim to 

investigate the activeness in applying the environ-

ment-friendly business strategy (EFBS) of 

Vietnam’s aquatic product processing and exporting 

enterprises, the researcher analyzed secondary data 

of 32 listed companies and interviewed 44 managers 

from 28 exported aquatic product processing enter-

prises. The research results reflect the panorama of 

the implementation of EFBS of exported aquatic 

processing enterprises at present in which the pas-

sive EFBS takes the lead followed by opportunistic 

EFBS, focused EFBS, and active EFBS, respective-

ly. The research results make several implications 

for policy makers and managers.  
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PHỤ LỤC A: Danh sách các công ty thủy sản trong phân tích dữ liệu thứ cấp 

TT Mã ch ng 
khoán 

i Báo cáo b n 
v ng 

Báo cáo 
ng niên 

H p nh t báo cáo b n v ng 
ng niên 

1 AAM MEKONG FISH Không Có  Có 

2 ABT AQUATEX BENTRE Không Có Có 

3 ACL CL-FISH Corp Không Có Có 

4 AGF AGIFISH Co. Không Có Có 

5 ANV NAVICO Không Có Có 

6 AVF ANVIFISH Co. Không Có Có 

7 BLF BACLIEUFIS.,JSC Không Có Có 

7 CAD CADOVIMEX  Không Có Có 

8 CAT SEAPROMEXCO Không Có Có 

9 CASES CAMAU SEAFOOD 
PROCESSING., JS 

Không Có Có 

10 CASEAMEX CANTHO SEAMEX Không Có Có 

11 CLP CUULONG SEAPRO Không Có Có 

12 CMX CAMIMEX GROUP Không Có Có 

13 DAT TRISEDCO Không Có Có 

14 FBT FAQUIMEX Không Có Có 

15 FMC FIMEX VN Không Có Có 

16 FSO FISHIP CO Không Có Không 

17 KSE KHASPEXCO Không Có Không 

18 ICF INCOMFISH Không Có Có 

19 IDI I.D.I Không Có Có 

20 IDC IDICO Không Có Không 

21 TS4 Seapriexco No.4 Không Có Có 

22 VHC VINH HOAN CORP Không Có Có 

23 CAN Halong Cafoco Không Có Không 

24 NGC NGO PREXCO Không Có Có 

25 VNH VISEA CORP Không Có Có 

26 SJ1 Hung Hau Agriculture Corp. Không Có Có 

27 JOS Minh Hai Jostoco Không Có Có 

28 MPC MINH PHÚ Không Có Có 

29 HUNGCA Hùng Cá Không Có Không 

30 VTF VTFEED Không Có Không 

31 HVG HV GROUP Không Có Có 

32 APT APT Co. Không Có Không 



Sè 137+138/202074

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học

PHỤ LỤC B: Danh sách các doanh nghiệp tiến hành hành phỏng vấn 

TT Tên Công ty Mã ph ng v n 
1 

Công ty TNHH Th y S n Bi  
1A  Export Manager 
1B  General Manager 

2 
Công ty CP Th y S n NTSF 

2A  Export Manager 
2B  General Manager 

3 Công ty CP Seavina 3A  Export Manager 
4 

Công ty TNHH XNK TS C - CAFISH 
4A  Export Manager 
4B  HMR Manager 

5 Cty TNHH CN th c ph m PATAYA  5A General Manager 
6 

Công ty TNHH h i s n Thanh Th  
6A  Export Manager 
6B  General Manager 

7 Công ty CP Th y S n C  Chiên 7A  Export Manager 
8 

Cty TNHH th c ph m xu t kh u Nam H i 
8A  Export Manager 
8B  Operation Manager 

9 
Công ty TNHH Th y s i 

9A  Export Manager 
9B  General Manager 

10 
Công ty TNHH CN Th y S n Mi n Nam 

10A  Marketing Manager 
10B  General Manager 

11 Công ty CP  CB Th y h i s n Hi p Thanh 11A  Export Manager 
12 Công ty C  Ph n Th y S n  Mekong 12A  HMR Manager 
13 

Công ty CP Th y S n Hà N i - C  
13A  Export Manager 
13B  General Manager 

14 Công ty CP Th y S n H i Sáng 14A  Export Manager 
15 

Công ty TNHH MTV   
15A  HMR Manager 
15B  Marketing Manager 

16 Công ty TNHH Th y S n Quang Minh 16A  Marketing Manager 
17 Công ty TNHH Hai Thành Viên H i S n 404 17A General Manager 
18 Công Ty CP XNK Th y S n C - 

CASEAMEX 
18A  Export Manager 
18B  Operation Manager 

19 
Công Ty TNHH Th y S  

19A  Chairman of the Board 
19B  General Manager 

20 Công Ty TNHH Thu  20A  Chairman of the Board 
21 

Công Ty TNHH Th y S  
21A  Marketing Manager 
21B  Operation Manager 

22 Công ty TNHH MTV Kaneshiro Vi t Nam 22A  Chairman of the Board 
23 

Công Ty TNHH Th y S  
23A  Export Manager 
23B  General Manager 

24 Công Ty TNHH  XNK TS Thiên Mã 24A  Chairman of the Board 
25 

Công Ty TNHH  T- Thái 
25A General Manager 
25B  Operation Manager 

26 
Công Ty CP CB TP Sông H u 

26A  General Manager 
26B  Marketing Manager 

27 
Công Ty TNHH Th y S ng Nguyên 

27A - Export Manager 
27B  HMR Manager 

28 Công Ty TNHH XNK Th y S n Phan Gia 28A General Manager 


